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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định tiêu chí, nội dung đánh giá, xếp loại việc thực hiện 

nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Trường Trung học 

phổ thông; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông; 

b) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm 

Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại  

1. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị được 

thực hiện vào cuối năm học nhằm xác định hiệu quả, chất lượng công tác quản 

lý, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của 

cơ sở giáo dục; qua đó giúp các đơn vị tìm ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc 

phục các tồn tại, hạn chế. 

2. Việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của đơn vị; đồng thời xem xét đến các yếu tố năng động, sáng tạo, 

hiệu quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cũng như mức độ khó khăn, phức 

tạp và tác động của các yếu tố khách quan khác.  

3. Khi đánh giá phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, khoa học, công 

khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, phản ánh thực chất kết quả đã đạt được 

trong năm học của đơn vị, đồng thời kiểm điểm làm rõ số lượng, khối lượng 

công việc chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm học và đề ra 

giải pháp khắc phục trong năm học tiếp theo. 

4. Do đặc thù, một số đơn vị không có một số nhiệm vụ (tại một số tiêu 

chí) hoặc có thực hiện nhưng không phát sinh nội dung trong năm học thì 

không tính điểm. 
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5. Trong đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét thưởng điểm trong trường hợp đơn vị có 

thành tích nổi bật trong năm (hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, 

các nhiệm vụ đột xuất được giao) và điểm trừ trong một số trường hợp.  

6. Các đơn vị được xếp loại theo thứ tự của tổng số điểm đạt được từ cao 

xuống thấp nhưng số lượng đơn vị được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” không quá 20% số tập thể được xếp loại theo vùng, Khối thi đua. Đánh giá, 

xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị làm căn cứ để bình xét thi 

đua, khen thưởng tập thể trong các Khối thi đua và đánh giá, xếp loại thi đua, 

khen thưởng viên chức là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo.  

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Các tiêu chí và nội dung đánh giá 

1. Tiêu chí 1: Công tác giáo dục 

1.1. Thực hiện quy mô, kế hoạch phát triển  

1.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 

1.3. Thực hiện các quy định, quy chế về chuyên môn 

1.4. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá 

1.5. Chất lượng giáo dục 

1.6. Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh/học viên. 

2. Tiêu chí 2: Công tác chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên, khởi 

nghiệp, bồi dưỡng thường xuyên, nghiên cứu khoa học; đảm bảo an ninh, an 

toàn trường học 

2.1. Công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên  

2.2. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học 

2.3. Xây dựng “Trường học hạnh phúc” 

2.4. Công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học 

2.5. Tham gia cuộc thi do các ban, sở, ngành phát động nhằm giáo dục tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường... cho 

học sinh. 

3. Tiêu chí 3: Khảo thí, kiểm định chất lượng và công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số 

3.1. Xây dựng kế hoạch công tác khảo thí, kiểm định chất lượng và công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số 

3.2. Tổ chức, tham gia các Kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi thử Tốt nghiệp 

THPT, thi giáo viên dạy giỏi 
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3.3. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và báo cáo kết quả thực hiện 

kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài   

3.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

3.5. Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 

3.6. Công tác thư viện trường học 

3.7. Công tác quản lý văn bằng chứng chỉ 

3.8. Thực hiện công khai  

4. Tiêu chí 4: Công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra 

4.1. Xây dựng kế hoạch, quyết định kiểm tra nội bộ và tổ chức thực hiện 

kế hoạch kiểm tra nội bộ 

4.2. Các vấn đề được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

4.3. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra nội bộ, pháp chế, 

PBGDPL, PCTN  

4.4. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

5. Tiêu chí 5: Quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động 

5.1. Trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn; việc thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước 

5.2. Tỷ lệ Đảng viên 

5.3. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh 

5.4. Đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Giám đốc 

5.5. Đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động 

5.6. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

5.7. Thực hiện bình đẳng giới tại cơ sở 

5.8. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

5.9. Công tác đào tạo, bồi dưỡng   

6. Tiêu chí 6: Kế hoạch, cơ sở vật chất, tài chính 

6.1. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của đơn vị 

6.2. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của đơn vị 

6.3. Công tác báo cáo và lưu trữ văn bản thống kê - kế hoạch  

6.4. Quản lý tài sản, sử dụng và bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học 

6.5. Xây dựng và tôn tạo cảnh quan trường học 

6.6. Quản lý tài chính  
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6.7. Thực hiện chế độ chính sách đối với người học 

6.8. Huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ của đơn vị 

7. Tiêu chí 7: Truyền thông, cải cách hành chính 

7.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông 

7.2. Có trang thông tin điện tử của đơn vị và thường xuyên cung cấp 

thông tin; có tin bài gửi đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT; tham 

gia viết tin, bài, chia sẻ hình ảnh, video, tương tác trên trang fanpage "Ngành 

Giáo dục Điện Biên" 

7.3  Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

7.4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

8. Tiêu chí 8: Thi đua, khen thưởng 

8.1. Triển khai thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

bộ, ban, ngành tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua khen thưởng 

8.2. Thành lập, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng cấp cơ sở 

8.3. Tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua 

8.4. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng 

8.5. Chất lượng hồ sơ thi đua, khen thưởng; thực hiện quy định thời gian 

gửi hồ sơ thi đua, khen thưởng 

8.6. Tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng có mô hình, điển hình tiên tiến 

trong đơn vị 

9. Tiêu chí 9: Công tác xây dựng tổ chức, tập thể 

9.1. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm 

việc của đơn vị 

9.2. Xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, các 

tổ chức đoàn thể; sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể 

9.3. Xếp loại tổ chức đảng, đoàn thể 

Điều 4. Thang điểm và phương pháp chấm điểm 

1. Thang điểm: tổng điểm là 100 điểm, trong đó: 

- Điểm tự đánh giá/thẩm định các tiêu chí của  đơn vị là 95 điểm. 

- Điểm thưởng là 05 điểm. 

2. Căn cứ quy định về thang điểm chuẩn của từng tiêu chí và đối chiếu với 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị tự chấm điểm theo từng tiêu chí. Trường 

hợp đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí thì chấm điểm tối đa.  
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Trường hợp đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không đạt hiệu 

quả, không đảm bảo tiến độ, chất lượng, số lượng các tiêu chí, các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực thì không được điểm hoặc giảm trừ tương ứng theo kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Trường hợp một số đơn vị do đặc thù có nhiệm vụ (tại một số tiêu chí 

thành phần) không thực hiện thì đơn vị không chấm điểm tiêu chí này và không 

cộng điểm của tiêu chí thành phần vào tiêu chí chung. 

Điều 5. Xác định kết quả đánh giá, xếp loại  

1. Tổng điểm đạt được để xếp loại của các cơ quan, đơn vị được tính theo 

công thức: 

 

Tổng điểm đạt được  =  
Tổng điểm của các tiêu chí chấm điểm 

x 100 + Điểm thưởng  
100 - (tổng điểm các tiêu chí không chấm) 

Tổng điểm đạt được là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số 

thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số. 

2. Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị chia theo 04 mức, cụ 

thể như sau:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt được từ 90 điểm trở lên 

và lấy thứ tự từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu tối đa 20% số đơn vị chấm 

điểm theo từng vùng, Khối thi đua. Trường hợp chưa đạt tỷ lệ 20% số đơn vị 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại 

báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định, ưu tiên các đơn 

vị có điểm chấm thẩm định tiêu chí 1.5. Chất lượng giáo dục cao hơn và có chất 

lượng thi tốt nghiệp THPT, chất lượng mũi nhọn tốt hơn. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 90 

điểm và những đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên còn lại ngoài số tối đa 20% nêu 

trên. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 

điểm. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt được dưới 50 điểm. 

Điều 6. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại 

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đánh giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị trực thuộc Sở 

(Hội đồng thẩm định) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập để giúp 

Giám đốc thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại của đơn vị.  

Thành phần Hội đồng: Căn cứ tình hình thực tế cuối năm học, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, 



 
6 

 

xếp loại. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo quyết định.  

3. Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Hướng dẫn các đơn vị tự đánh giá, đề xuất xếp loại theo các tiêu chí 

quy định. 

b) Thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại của đơn vị và đề xuất với 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của các đơn vị theo từng năm học. 

c) Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm với cơ quan có thẩm 

quyền. 

d) Yêu cầu các đơn vị báo cáo, giải trình, gửi các tài liệu, minh chứng cần 

thiết để phục vụ công tác thẩm định, đánh giá, đề xuất xếp loại. 

4. Phòng Tổ chức Cán bộ là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định có 

trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên. 

Điều 7. Thời gian, trình tự đánh giá, xếp loại  

1. Việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị 

được thực hiện theo từng năm học. 

2. Các đơn vị căn cứ tiêu chí tại quy định này tự đánh giá, chấm điểm đề 

xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình và gửi hồ sơ cùng 

minh chứng chấm điểm cho từng tiêu chí về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng 

Tổ chức Cán bộ) trước ngày 04/7/2026. 

3. Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định, đề xuất đánh giá, xếp loại đối với đơn 

vị hoàn thành trước ngày 15/7/2026. 

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. 

Điều 8. Hồ sơ đánh giá 

Hồ sơ đề nghị thẩm định đánh giá, xếp loại bao gồm: 

1. Văn bản của đơn vị đề nghị đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ. 

2. Báo cáo tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (theo 

Phụ lục 2). 

3. Bảng tự chấm điểm của đơn vị theo các tiêu chí (theo Phụ lục 1). 

4. Danh mục các tài liệu minh chứng từng tiêu chí.  

Điều 9. Quy định khác 

1. Hạ một mức xếp loại đối với đơn vị thuộc một trong các trường hợp sau: 
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a) Đơn vị xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhưng không phải do cơ 

quan, đơn vị, địa phương tự phát hiện ra; 

b) Đơn vị được cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có 

lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự 

chuyển hóa”; 

c) Tập thể lãnh đạo bị xử lý kỷ luật; 

d) Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật; 

e) Có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật;  

có học sinh vi phạm pháp luật; có khoản thu, chi sai quy định; để xảy ra mất 

mát, lãng phí tài sản; có đơn thư khiếu kiện, tố cáo. 

2. Đơn vị được đánh giá, xếp loại nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm, 

vi phạm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức xếp loại thì hủy bỏ kết quả xếp 

loại và xếp loại lại đối với năm học xảy ra khuyết điểm, vi phạm. 

3. Nếu cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ vì ảnh hưởng của các 

yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và các yếu tố khác thì Hội 

đồng thẩm định xem xét báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, 

quyết định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai, thực 

hiện nghiêm túc Quy định này. Cuối năm học, các đơn vị có trách nhiệm tự đánh 

giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình theo 

quy định, gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ 

chức cán bộ). 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở thành lập Hội đồng 

thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị trực thuộc Sở; chủ trì tổ chức 

thẩm định, tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các 

đơn vị, báo cáo Hội đồng thẩm định và trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định. 

Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy 

định này.  

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở tham mưu, giúp Hội đồng thẩm 

định thực hiện thẩm định báo cáo tự đánh giá của các đơn vị và đánh giá cho 

điểm các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý, chỉ đạo. Cụ thể: 
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- Tiêu chí 1: Phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông chủ trì thẩm định các 

trường THPT, PTDTNT THPT, Trung tâm HTPTGDHN tỉnh; Phòng Quản lý đào 

tạo chủ trì thẩm định các Trung tâm GDNN-GDTX. 

- Tiêu chí 2: Phòng Quản lý đào tạo chủ trì thẩm định tiêu chí thành phần 

2.1, 2.3 và 2.4; Phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông chủ trì thẩm định tiêu chí 

thành phần 2.2.  

- Tiêu chí 3: Phòng Quản lý chất lượng 

- Tiêu chí 4: Phòng Quản lý chất lượng 

- Tiêu chí 5: Phòng Tổ chức cán bộ 

- Tiêu chí 6:  Phòng Kế hoạch - Tài chính  

- Tiêu chí 7: Văn phòng chủ trì thẩm định, Phòng Quản lý chất lượng phối 

hợp thẩm định tiêu chí thành phần 7.2. 

- Tiêu chí 8,9: Phòng Tổ chức cán bộ 

Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật   

1. Đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo 

quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ 

xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị 

theo quy định hiện hành. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

phòng Tổ chức Cán bộ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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